
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Lớp Đáng giá 

I

1 1711160091 Nguyễn Phú Cường 18/11/1999 Nam Hà Nội ĐH7TNN1 Đạt

2 1611070413 Trương Minh Hiếu 24/8/1998 Nam Phú Thọ ĐH7M1 Đạt

3 1611010862 Trần Thị Minh Thư 4/4/1998 Nữ Thanh Hóa ĐH7KE3 Đạt

4 1611130764 Phạm Ngọc Anh 25/6/1998 Nữ Hải Phòng ĐH7KTTN1 Đạt

5 1611060484 Nguyễn Đình Việt Anh 12/01/1998 Nam Hà Nội ĐH7C5 Đạt

6 1611110416 Trần Ngọc Ánh 07/4/1998 Nữ Thanh Hóa ĐH7QĐ2 Đạt

7 1611110725 Khương Thị Hà 3/12/1998 Nữ Thanh Hóa ĐH7QĐ3 Đạt

8 1611062003 Trần Kim Quân 29/04/1997 Nam Hà Tây ĐH7C5 Đạt

II

1 1611070413 Trương Minh Hiếu 24/8/1998 Nam Phú Thọ ĐH7M1 Đạt

2 1611010862 Trần Thị Minh Thư 4/4/1998 Nữ Thanh Hóa ĐH7KE3 Đạt

3 1511012207 Đặng Thị Trang 13/11/1997 Nữ Hà Tây ĐH7KE2 Đạt

4 1611131938 Vũ Thị Hường 28/01/1998 Nữ Nam Định ĐH7KTTN1 Đạt

5 1711110386 Hoàng Thanh Xuân 04/05/1999 Nữ Quảng Ninh ĐH7QĐ1 Đạt

III

1 1711060413 Nguyễn Thùy Dương 05/01/1999 Nữ Hà Nội ĐH7C1 Đạt

2 1711070560 Đào Nguyên Cường 24/02/1999 Nam Hà Nội ĐH7M2 Đạt

3 1711071032 Vũ Thị Thùy Dung 26/11/1999 Nữ Nam Định ĐH7M2 Đạt

4 1711071184 Trương Công Đạt 26/12/1999 Nam Nam Định ĐH7M2 Đạt

5 1711070196 Nguyễn Trung Đức 19/10/1999 Nam Nam Định ĐH7M2 Đạt

6 1711071586 Nguyễn Hữu Lương 26/09/1997 Nam Hòa Bình ĐH7M2 Đạt

7 1711071566 Nguyễn Hoàng Phi 15/06/1999 Nam Hà Nội ĐH7M2 Đạt

8 1711070957 Đỗ Thị Thủy 01/09/1999 Nữ Nam Định ĐH7M2 Đạt

9 1711070543 Nguyễn Thị Thuyết 11/08/1999 Nữ Hà Tây ĐH7M2 Đạt

10 1711070349 Lê Vũ Thương 21/10/1999 Nữ Hưng Yên ĐH7M2 Đạt

11 1711071600 Nguyễn Tiến Vệ 12/06/1999 Nam Hà Tây ĐH7M2 Đạt

12 1711100818 Nguyễn Quang Thắng 11/08/1999 Nam Hòa Bình ĐH7QM2 Đạt

13 1611110416 Trần Ngọc Ánh 07/4/1998 Nữ Thanh Hóa ĐH7QD2 Đạt

Danh sách có 26 sinh viên./.

DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA 
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Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Chuẩn đầu ra tin học
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